
Đáp ứng nhu cầu sử dụng chuyên nghiệp

ML011G / DML817 / ML107
Đèn LED Dùng Pin

ML011G DML817 ML107

Hình ảnh: ML011G Hình ảnh: DML817

Hình ảnh: ML107Hình ảnh: DML817Hình ảnh: ML011G

Độ sáng tối đa
ML011G / DML817

300 lm

ML107

200 lm



Phụ kiện kèm theo : 

Các hạng phụ kiện kèm theo và thông số kỹ thuật có thể khác nhau tùy theo quốc gia hoặc khu vực.Không theo tiêu chuẩn EPTA

22 phút

60 phút

30 phút

DC10SB 

50 phút

130 phút

70 phút

DC10WD

BL1016 1.5Ah 

BL1021B 2.0Ah 

BL1041B 4.0Ah 

15 phút

55 phút

45 phút

36 phút

22 phút

24 phút

DC18RC

30 phút

130 phút

110 phút

90 phút

60 phút

45 phút

DC18SD

BL1815N 1.5Ah

2.0AhBL1820B

3.0AhBL1830B

4.0AhBL1840B

5.0AhBL1850B

6.0AhBL1860B

22 phút

50 phút

45 phút

28 phút

DC40RA

30 phút

85 phút

67 phút

38 phút

DC40RC

76 phút 170 phút

BL4020*1 2.0Ah 

*1 BL4025 2.5Ah

*1 BL4040 4.0Ah

*1BL4050F 5.0Ah

*1BL4080F 8.0Ah

Thời gian sạc

*1 Pin đề nghị

. Chức năng tự động tắt
(sau 30 phút không sử dụng)
. Có đèn báo ở cổng ra

ML107ML011G
Độ chiếu sáng
(cách nguồn sáng 0,5m) 

Độ sáng

Thời gian sử dụng (giờ)

Kích thước (L x W x H)
Trọng lượng

Chiếu sáng bên + Chiếu sáng xuống / 
chỉ chiếu sáng bên / chỉ chiếu sáng 
xuống: 240 / 190 / 190 lx
Chiếu sáng bên + Chiếu sáng xuống / 
chỉ chiếu sáng bên / chỉ chiếu sáng 
xuống: 300 / 150 / 150 lm
với pin BL4040, với 300 lm: 37
với pin BL4040, với150 lm: 64 
không gồm pin: 107 x 77 x 50 mm 
0.19 kg (chỉ thân máy) 

Chiếu sáng bên + Chiếu sáng xuống / 
chỉ chiếu sáng bên / chỉ chiếu sáng 
xuống: 175 / 130 / 130 lx
Chiếu sáng bên + Chiếu sáng xuống / 
chỉ chiếu sáng bên / chỉ chiếu sáng 
xuống: 200 / 100 / 100 lm
với pin BL1041B, với 300 lm: 17
với pin BL1041B, với 150 lm: 29
không gồm pin: 92 x 54 x 47 mm 
0.29 kg (chỉ thân máy)  

DML817
Chiếu sáng bên + Chiếu sáng xuống 
/ chỉ chiếu sáng bên / chỉ chiếu sáng 
xuống: 240 / 190 / 190 lx
Chiếu sáng bên + Chiếu sáng xuống 
/ chỉ chiếu sáng bên / chỉ chiếu sáng 
xuống: 300 / 150 / 150 lm
với pin BL1860B,  với 300 lm: 28
với pin BL1860B,  với 150 lm: 49
không gồm pin: 107 x 77 x 50 mm 
0.21 kg (chỉ thân máy)  

Chụp đèn (GM00002457) Chụp đèn (GM00002457)
Không kèm pin, sạc Không kèm pin, sạc Không kèm pin, sạc

Chụp đèn (GM00002476)

Đèn LED Dùng Pin
ML011G / DML817 / ML107

Chiếu sáng bên + 
Chiếu sáng lên Chiếu sáng bên Chiếu sáng lên

107 mm
ML011G/DML817

50 mm

ML011G/
DML817

47 mm
ML107

92 mm
ML107

Thiết kế nhỏ gọn

Với "Dây đeo kèm móc treo" 
được gắn chặt vào hai lỗ dây 
đeo trên đèn, có thể được sử 
dụng để chiếu sáng xuống 
bằng cách treo ngược đèn.

Dây đeo kèm móc treo 
(bán riêng)

Kích thước nhỏ gọn tiết kiệm 
không gian sử dụng và lưu trữ 
nhờ thiết kế dựa trên kích thước 
của pin tương thích.

ML011G/DML817:
1 cổng (Loại A cho DC5V/2.4A)
ML107:
1 cổng (Loại A cho DC5V/2.1A)

Cổng ra USB Có thể được sử dụng để 
chiếu sáng xuống

3 chế độ sáng
Được trang bị 2 đèn LED, một cho chiếu sáng bên và một cho chiếu sáng lên, để chiếu sáng góc rộng.

Chức năng nhớ chế độ: 
Thiết bị lưu chế độ đèn lúc 
tắt bằng cách nhấn và giữ 
nút công tắc đèn.
(Chế độ này được ghi nhớ 
ngay cả khi tháo pin sau 
đó.)

Đèn LED
Ánh sáng LED trắng
(nhiệt độ màu 5,000K)

Cho phép chuyển sang ánh sáng tông 
trắng ấm (với nhiệt độ màu 2.500K),
có tác dụng thư giãn cao.

Bóng đèn trắng ấm

Dây đeo có móc treo
Phụ kiện

Mã số SE00001178
Với "Dây đeo kèm móc treo" 
được gắn chặt vào hai lỗ dây 
đeo trên đèn, có thể được sử 
dụng để chiếu sáng xuống 
bằng cách treo ngược đèn.
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